
TT SBD Họ và tên
Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh
Lớp Môn dự thi

HS trường 

THCS
Điểm Giải Ghi chú

1 54 Dương Thanh Minh 2 9 2005 9A Toán Sông Trí 18,5 Nhất Đội tuyển

2 61 Nguyễn Thị Thương 27 2 2005 9A Toán Sông Trí 16,5 Nhì Đội tuyển

3 60 Phạm Công Thành 22 9 2005 9A Toán Sông Trí 16 Nhì Đội tuyển

4 49 Trương Quang Huy 9 9 2005 9A Toán Sông Trí 15,25 Nhì Đội tuyển

5 58 Nguyễn Tiến Sơn 29 4 2005 9A Toán Kỳ Trinh 15,25 Nhì Đội tuyển

6 36 Nguyễn Quốc Anh 1 9 2005 9A Toán Sông Trí 14,75 Ba Đội tuyển

7 56 Bùi Đức Nhật 25 2 2005 9A Toán Sông Trí 14,25 Ba Đội tuyển

8 92 Hoàng Đức Tài 19 5 2005 9C Toán  Kỳ Phương 14,25 Ba Đội tuyển

9 32 Nguyễn Hữu Sơn Anh 21 1 2005 9A Toán  Kỳ Hà 13,75 Ba

10 79 Hoàng Thị Kim Hoa 27 7 2005 9C Toán  Kỳ Phương 13,75 Ba

11 43 Nguyễn Tiến Dũng 17 2 2005 9A Toán Kỳ Hoa 13,25 Ba

12 94 Lê Phương Thảo 5 5 2005 9C Toán  Kỳ Long 13,25 Ba

13 44 Trần Thị Hồng Hạnh 25 9 2005 9A Toán Kỳ Trinh 13 Ba

14 37 Trần Xuân Bảo 21 1 2005 9A Toán Sông Trí 12,75 Khuyến khích

15 41 Nguyễn Huỳnh Đức 1 2 2005 9A Toán Sông Trí 12,75 Khuyến khích

16 62 Lê Phương Thùy 17 11 2005 9B Toán Kỳ Hoa 12 Khuyến khích

17 74 Hoàng Thị Hà 23 2 2005 9C Toán  Kỳ Phương 11,75 Khuyến khích

18 75 Lê Thị Hà 26 3 2005 8E Toán  Kỳ Thịnh 11,75 Khuyến khích

18 102 Mai Quang Tý 2004 9A Toán Kỳ Lợi 11,5 Khuyến khích
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19 40 Trần Thị Đào 26 8 2005 9A Toán Kỳ Ninh 10,75 Khuyến khích

20 73 Cao Thị Thùy Dương 21 10 2005 9C Toán  Kỳ Phương 10,75 Khuyến khích

21 100 Nguyễn Anh Tư 5 11 2005 9A Toán Kỳ Lợi 10,75 Khuyến khích

22 76 Nguyễn Thúy Hằng 9 3 2005 8D Toán  Kỳ Thịnh 10,5 Khuyến khích

23 84 Trần Thị Bảo Linh 12 10 2005 8E Toán  Kỳ Thịnh 10,25 Khuyến khích

24 90 Trần Xuân Phương 23 5 2005 9C Toán  Kỳ Long 9,75 Khuyến khích

25 81 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 5 2 2005 9C Toán  Kỳ Long 9

26 55 Lê Anh Nhật 14 2 2005 9A Toán Kỳ Ninh 8,75

27 59 Nguyễn Thị Thanh Tâm 15 1 2005 9A Toán  Kỳ Hà 8,75

28 46 Nguyễn Trung Hiếu 3 5 2005 9B Toán Kỳ Hoa 8,5

29 50 Trần Thị Huyền 25 10 2005 9A Toán  Kỳ Hà 7,75

30 72 Võ Tuấn Anh 23 2 2005 8E Toán  Kỳ Thịnh 7,5

31 97 Nguyễn Thị Huyền Trang 21 12 2005 8E Toán  Kỳ Thịnh 7,5

32 64 Trần Thị Quỳnh Trâm 2 2 2005 9A Toán  Kỳ Hà 7,25

33 30 Trần Lan Anh 16 5 2005 9A Toán Kỳ Ninh 5,75

34 85 Phạm Thị Diệu Linh 17 5 2005 8E Toán  Kỳ Thịnh 5

35 80 Nguyễn Thị Kiều Khánh 25 10 2005 8D Toán  Kỳ Thịnh 3,75

36 42 Đặng Thị Thùy Dung 2 10 2005 9B Ngữ văn Sông Trí 16 Nhất Đội tuyển

37 28 Trần Thị Dương An 28 12 2005 9B Ngữ văn Sông Trí 15 Nhì Đội tuyển

38 66 Phạm Thị Hoài Trang 14 8 2005 9B Ngữ văn Sông Trí 13,75 Nhì Đội tuyển

39 33 Nguyễn Mai Anh 24 12 2005 9B Ngữ văn Sông Trí 13,5 Nhì Đội tuyển

40 51 Hoàng Diệu Huyền 17 6 2005 9A Ngữ văn Sông Trí 13,5 Nhì Đội tuyển

41 69 Nguyễn Hà Vy 2 10 2005 9B Ngữ văn Sông Trí 13,5 Nhì Đội tuyển



42 77 Lê Thị Thảo Hiền 10 9 2005 9E Ngữ văn  Kỳ Thịnh 13,5 Nhì Đội tuyển

43 95 Trương Thị Thanh Thúy 15 2 2005 9E Ngữ văn  Kỳ Thịnh 13,5 Nhì Đội tuyển

44 101 Nguyễn Linh Phương Uyên 6 7 2005 9C Ngữ văn  Kỳ Long 13,5 Nhì Đội tuyển

45 63 Bùi Nguyễn Cẩm Trà 15 9 2005 9A Ngữ văn  Kỳ Hà 13,25 Ba

46 34 Nguyễn Thảo Anh 24 1 2005 9A Ngữ văn Sông Trí 13 Ba

47 35 Phan Thị Ngọc Anh 18 8 2005 9B Ngữ văn Sông Trí 13 Ba

48 38 Phạm Thị Hà Chi 20 5 2005 9A Ngữ văn Kỳ Ninh 13 Ba

49 47 Trần Thị Kim Huệ 20 10 2005 9C Ngữ văn Sông Trí 13 Ba

50 48 Nguyễn Thị Hương 25 12 2005 9A Ngữ văn  Kỳ Hà 13 Ba

51 65 Mai Thùy Trang 10 7 2005 9A Ngữ văn Kỳ Trinh 13 Ba

52 99 Lê Thị Cẩm Tú 4 5 2005 9E Ngữ văn  Kỳ Thịnh 13 Ba

53 39 Trần Hạ Chi 22 8 2005 9B Ngữ văn Sông Trí 12,75 Khuyến khích

54 45 Trần Thị Hạnh 12 1 2005 9A Ngữ văn Kỳ Trinh 12,5 Khuyến khích

55 31 Nguyễn Thị Yến Anh 17 7 2005 9A Ngữ văn Kỳ Ninh 12,25 Khuyến khích

56 86 Lê Thị Lĩnh 7 2 2005 9E Ngữ văn  Kỳ Thịnh 12,25 Khuyến khích

57 53 Lê Thị Quỳnh Mai 16 8 2005 9A Ngữ văn Sông Trí 12 Khuyến khích

58 68 Nguyễn Thị Hà Vy 1 2 2005 9A Ngữ văn  Kỳ Hà 12 Khuyến khích

59 57 Nguyễn Thị Yến Nhi 16 6 2005 9A Ngữ Văn  Kỳ Hoa 11,5 Khuyến khích

60 67 Dương Thị Tứ 10 2 2005 9A Ngữ văn Kỳ Ninh 11,5 Khuyến khích

61 70 Nguyễn Thị Thanh Huyền 10 8 2005 9A Ngữ Văn  Kỳ Hoa 11,5 Khuyến khích

62 87 Lê Thị Hồng Loan 22 2 2005 9E Ngữ văn  Kỳ Thịnh 11,5 Khuyến khích

63 78 Lê Thị Thanh Hiền 12 10 2005 9A Ngữ văn Kỳ Lợi 11,25 Khuyến khích

64 98 Võ Thị Huyền Trang 2 9 2005 9A Ngữ văn Kỳ Lợi 11 Khuyến khích



65 91 Đặng Nguyễn Tú Quỳnh 28 11 2005 9A Ngữ văn  Kỳ Nam 10,75 Khuyến khích

66 29 Võ Hà An 24 3 2005 9B Ngữ Văn  Kỳ Hoa 10,25

67 71 Nguyễn Thị Vân Anh 21 7 2005 9C Ngữ văn  Kỳ Phương 10,25

68 93 Võ Thị Minh Tâm 5 2 2005 9A Ngữ văn  Kỳ Nam 10,25

69 96 Lê Thị Thu Thủy 7 11 2005 9E Ngữ văn  Kỳ Thịnh 10,25

70 82 Nguyễn Thị Thùy Linh 9 1 2005 9A Ngữ văn  Kỳ Nam 10

71 88 Nguyễn My Ly 2 2 2006 8A Ngữ văn  Kỳ Nam 10

72 83 Lê Thị Mỹ Linh 5 2 2005 9C Ngữ văn  Kỳ Phương 9,5

73 89 Bùi Thị Mại 29 1 2005 9A Ngữ văn  Kỳ Nam 9,5

74 52 Mai Thị Mỹ Lệ 23 9 2005 9A Ngữ văn Kỳ Trinh 7

1

NGƯỜI ĐỌC ĐIỂM    NGƯỜI VÀO ĐIỂM     NGƯỜI GIÁM SÁT       TRƯỞNG BAN CHẤM THI                     Thị xã Kỳ Anh, ngày 11 tháng 10  năm 2019 
                                                                                                                                                                        DUYỆT CỦA TRƯỞNG PHÒNG 
 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            (Đã ký) 
Vũ Mai Hương        Hoàng Kim Phúc      Đào Hương Thơm           Võ Nguyên Hà 
 
                                                                                                                                                                                   Nguyễn Hữu Sum 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            




